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  Hà Nội, ngày     tháng    năm 2025 
V/v cảnh báo Dự thảo TCQG Trung 

Quốc cho máy giặt và máy sấy  
 

Kính gửi: 

- Bộ Công Thương; 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Điện và Điện tử; 

- Công ty Panasonic Việt Nam; 

- Công Ty LG Electronics Việt Nam. 

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá theo Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngày 10/6/2025, 

Trung Quốc đã gửi thông báo mã G/TBT/N/CHN/2036 tới các nước Thành viên 

WTO về Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc liên quan đến hiệu suất năng 

lượng và nước, tiêu thụ và phân cấp chất lượng cho máy giặt và máy giặt sấy dùng 

trong hộ gia đình.  

Dự thảo Tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất năng lượng 

và nước cho máy giặt và máy giặt sấy, cụ thể như sau: 

1. Cấp độ hiệu suất:  

- Phân thành 5 cấp (cấp 1-5), dựa trên đơn vị tiêu thụ năng lượng (kWh/kg 

tải ) và đơn vị tiêu thụ nước (L/kg tải). 

- Cấp 1: hiệu suất cao nhất, tiêu thụ năng lượng và nước thấp nhất 

- Cấp 5: Hiệu suất thấp nhất, đáp ứng mức tiêu thụ tối đa cho phép 

2. Mức tiêu thụ:  

- Năng lượng: Tối đa khoảng 0.15-0.23 kWh/kg (mức 5), thấp hơn cho mức 

đáng kể với mức 1 (dưới 0.10 kWh/kg). 

- Nước: Tối đa 10-15 L/kg (mức 5), với yêu cầu tỷ lệ nước còn lại ≤ 110-

115%. 

- Hiệu suất giặt: Tỷ lệ làm sạch ≥ 1.03, chất tẩy rửa còn lại ≤ 5 mg/g. 

3. Phương pháp thử nghiệm: Sử dụng chu kỳ giặt cotton tiêu chuẩn theo quy 

định, thiết bị đo chính xác cao, và các công thức tính toán cụ thể để đánh giá hiệu 

suất. 

Chi tiết toàn văn của dự thảo có thể được tham khảo tại: 



 

https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/CHN/25_03778_00_x.pdf. 

Văn phòng TBT Việt Nam kính gửi Quý cơ quan thông tin để cung cấp  thông 

tin cho các bên có liên quan nhằm nghiên cứu xem xét. Mọi ý kiến phản hồi hoặc 

đóng góp đối với Dự thảo,  kính đề nghị gửi cho Văn phòng TBT Việt Nam, số 8 

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại 02437912145, email: 

tbtvn@tcvn.gov.vn  trước ngày 05/8/2025. Các ý kiến đóng góp của Quý cơ quan 

sẽ được Văn phòng TBT Việt Nam tổng hợp và chuyển tới cơ quan liên quan của 

Trung Quốc để xem xét và tiếp thu. 

Trân trọng cảm ơn ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó CT. Trần Hậu Ngọc (để b/c) 

- Điểm TBT Địa phương (để p/h); 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Phương 
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